
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 ngách 2/69 Cụm 9, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN THÀNH

0109241211

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

7. Sản xuất pin và ắc quy 2720

8. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

9. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

10. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

11. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

12. Thu gom rác thải không độc hại 3811

13. Thu gom rác thải độc hại 3812

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật liệu dùng cho quảng cáo

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN THANH DEVELOPMENT AND 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN THANH DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ vật liệu dùng cho quảng cáo ; máy nổ.

4773

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ cây, gỗ công nghiệp, tre, nứa, sản phẩm gỗ 
sơ chế; Bán lẻ: Xi măng; Gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Kính xây 
dựng; Sơn, véc ni; Gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Đồ ngũ kim; 
Thiết bị lắp đặt vệ sinh ; Ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép 
khác; Giấy dán tường và phủ sàn; - Bán lẻ: gỗ cây, tre, nứa, 
sản phẩm gỗ sơ chế

4752(Chính)

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy nổ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khai khoáng, xây dựng, văn phòng, dệt, may, da 
giày, y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); - Bán buôn máy nổ

4659

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, gỗ công nghiệp, tre, nứa, sản phẩm 
gỗ sơ chế; Bán buôn: Xi măng; Gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
Kính xây dựng; Sơn, véc ni; Gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Đồ 
ngũ kim; Thiết bị lắp đặt vệ sinh ; Ống nối, khớp nối và chi tiết 
lắp ghép khác; Giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn: tre, 
nứa, gỗ cây và gỗ sơ chế

4663

23. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

24. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

25. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

26. In ấn 1811

27. Dịch vụ liên quan đến in 1812

28. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn 
lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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3.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HẢI 
THU

TDP số 9 Phú Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.225.000.000 35,000 001179020771

2 KHUẤT 
PHƯƠNG 
THÚY

Cụm 5, Xã Phúc Hòa, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.050.000.000 30,000 001192010418

3 NGUYỄN 
TRỌNG 
QUÝ

Cụm 9, Xã Tân Lập, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.225.000.000 35,000 001083024968

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

36. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

37. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

38. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

39. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

41. Sửa chữa thiết bị điện 3314

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 26/06/2020 đến ngày 26/07/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083024968
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 9, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 9, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG QUÝ Nam

16/03/1983 Kinh Việt Nam

05/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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